Chương 7

NHÓM KHOÁNG SẢN HOÁ CHẤT VÀ PHÂN BÓN

Nhóm khoáng sản hóa chất và phân bón bao gồm có photphorit, pyrit và than bùn. Đặc điểm của từng loại được mô tả cụ thể dưới đây.

7.1. Phosphorit 

Phosphorit phân bố trong các thành tạo đá vôi hệ tầng Bắc Sơn (C-P1 bs), nơi thuận lợi cho các quá trình xâm thực tạo thành các hang động Karst. Đặc điểm chung của các hang chứa quặng: diện tích không lớn, diện tích đáy hang chỉ khoảng trên dưới 1.000m2, phân bố rải rác từ khu vực Đồng Lê xuống Phúc Lâm. Quặng phân bố ở đáy hang, có dạng bột màu nâu đen hoặc là các kết hạch bám vào các khe nứt ở trần hang. Chiều dày lớp phosphorit thay đổi từ 0,1 - 0,9m đến 3,5m, hàm lượng P2O5 dao động trong một khoảng khá rộng từ 23% đến hơn 40%.

Bảng 7.1:  Các tài liệu chuyên đề điều tra phosphorit trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

	STT
	Tên tài liệu
	Tác giả
	Năm
	Cơ quan thực hiện

	1
	Thăm dò phosphat Cao Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình
	Thái Mộng Tri

	1969

	Đoàn Địa chất 8 

	2
	Tìm kiếm đánh giá phosphorit vùng Bắc Bình Trị Thiên
	Đinh Duy Bồng

	1989

	Liên đoàn 4


	3
	“Điều tra đánh giá khoáng chất công nghiệp (phosphorit, than bùn, felspat, cát thuỷ tinh, puzơlan…) trên diện tích các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ”
	Biện Xuân Thành

	2003

	Liên đoàn 4



Quy mô các điểm - mỏ photphorit thường không lớn, chủ yếu tập trung trong các hang động Karst. Trữ lượng và tài nguyên dự báo các điểm - mỏ dao động từ vài chục đến vài chục nghìn tấn. Nguồn gốc của photphorit là phong hóa thấm đọng, tập trung trong các hang động Karst. 

Các kết quả tổng hợp cho thấy, tài nguyên dự báo và trữ lượng cấp C2 phosphorit tỉnh Quảng Bình khoảng 150.000 tấn (148.502 tấn). Một số mỏ đã đi vào khai thác chế biến và sử dụng để làm phân bón.

7.1.1. Điểm quặng phosphorit Khe Nét 
Điểm quặng nằm cách làng Khe Nét 1,6km về phía Tây Nam, xã Thanh Lạng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-80-B (Kim Lũ), có tọa độ địa lý:

17058'00" vĩ độ Bắc

105056'20" kinh độ Đông

Điểm quặng được Đoàn Địa chất 8 phát hiện năm 1969, thăm dò sơ bộ năm 1970.

Vây quanh quặng là đá vôi dạng khối hoặc phân lớp dày màu xám, xám trắng thuộc hệ tầng La Khê (C1 lk). 

Quặng tích đọng trong các khe nứt của đáy hoặc trần hang động Karst và nằm lẫn với lớp đất trên mặt đáy hang dưới dạng kết hạch hoặc lẫn đất. Diện tích chứa quặng dài 200m, rộng 5m, dày từ vài dm đến vài m. 

Hàm lượng P2O5: 14,24 - 15,60%; các oxyt đi kèm SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO. Hàm suất và trữ lượng chưa rõ. 

Quặng có nguồn gốc thấm đọng. Điểm quặng có triển vọng.

7.1.2. Mỏ phosphorit Thạch Hóa 

Mỏ thuộc xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, cách ga Đồng Lê khoảng 4km về phía Đông, trong tờ bản đồ E-48-81A (Thiết Sơn), có tọa độ địa lý:

17052'56" vĩ độ Bắc

106003'37" kinh độ Đông

Mỏ do Hoàng Đình Bộc phát hiện năm 1986. Năm 1987, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tìm kiếm chi tiết. 

Vùng Thạch Hoá phát triển đá vôi phân lớp dày đến dạng khối, màu trắng xám, thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C-P1 bs), trong các hang động Karst có chứa phosphorit. Trên diện tích này đã phát hiện được 3 hang chứa quặng: Hang Voi, Hang Cầu, Hang Thanh Niên. Đáy mỗi hang có diện tích khoảng 1.000m2. Quặng phosphorit phân bố trên bề mặt của đáy hang, dạng bột màu nâu đen. Chiều dày lớp phosphorit thay đổi từ 0,1 - 2m, phụ thuộc bề mặt ghồ ghề của đáy hang. Thành phần khoáng vật gồm fluorapatit, clorapatit. Hàm lượng P2O5 trung bình 41,42%, Fe2O3 trung bình 0,72%, CaO trung bình 0,89%, chất không tan 2,8%. Ngoài ra còn gặp trong các khe nứt ở trần hang các kết vón quặng phosphorit với số lượng rất ít. Tại khu vực Lèn Ngang gặp một diện tích nhỏ quặng lộ thiên.

Trữ lượng cấp C1 + C2 ở các hang:

- Hang Voi: 10.124 tấn

- Hang Cầu: 576 tấn

- Hang Thanh Niên: 1.152 tấn

- Khu vực Lèn Ngang: 4.435 tấn

Tổng trữ lượng phosphorit mỏ Thạch Hóa: 16.297 tấn.

Mỏ phosphorit Thạch Hóa có hàm lượng P2O5 khá cao, hiện đã được nhân dân địa phương khai thác sử dụng trực tiếp để bón ruộng. Khu vực này có thể còn có nhiều hang Karst chứa phosphorit tương tự các hang nêu trên, vì vậy cần tiếp tục tìm kiếm phát hiện các hang mới.

7.1.3. Điểm quặng phosphorit Cao Quảng 

Điểm quặng nằm ở xã Cao Quảng, huyện Tuyên  Hóa, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-81-C (Xuân Mai), có tọa độ địa lý:

17046'16" vĩ độ Bắc

106010'13" kinh độ Đông

Điểm quặng được Đoàn Địa chất 8 phát hiện năm 1959, Đoàn Địa chất 406 tìm kiếm đánh giá năm 1984.

Phosphorit nằm trong các hang động Karst của đá vôi màu xám sáng phân lớp dày hoặc dạng khối của hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs).


Khu Cao Quảng gồm 4 hang như sau:

- Hang Phúc Lâm có tọa độ: 17046'48" vĩ độ Bắc - 106010'20" kinh độ Đông. Đoàn Địa chất 8 phát hiện năm 1959, Đoàn Địa chất 406 đánh giá lại năm 1984.

Diện tích phân bố phosphorit là 992m2, độ dày trung bình của lớp phosphorit là 4,1m và có 2 loại:

+ Quặng dạng đất, hàm lượng P2O5: thấp

+  Quặng kết hạch, hàm lượng P2O5: 16,66 - 29,06%, trung bình là 21,84%. Trữ lượng C1 = 1.470 tấn.
- Hang Chùa có tọa độ: 17046'18" vĩ độ Bắc - 106010'10" kinh độ Đông. Đoàn Địa chất 8 phát hiện năm 1959, Đoàn Địa chất 406 đánh giá lại năm 1984.

Các lớp phosphorit phân bố ở đáy hang và lấp đầy các khe nứt.

Diện tích khoảng 100m2, chiều dày 0,4 - 4m. Hàm lượng P2O5: 2,78 - 17,36%, trung bình: 8,7%. Trữ lượng C1 = 1.588 tấn.

- Hang Cao Quảng có tọa độ: 17046'16" vĩ độ Bắc - 106010'13" kinh độ Đông. Đàm Dốc phát hiện năm 1965, Đoàn Địa chất 406 tìm kiếm đánh giá năm 1985.

Quặng phosphorit lấp dày đáy hang, chiều dài hang 50m, rộng 10 - 15m, độ dày 6 - 10m. Hàm lượng P2O5 < 20%. Trữ lượng C1 = 6.410 tấn.

- Hang Dơi có tọa độ: 17046'07" vĩ độ Bắc - 106009'44" kinh độ Đông. Đoàn Địa chất 406 tìm kiếm đánh giá năm 1985.

Phosphorit lấp đầy đáy hang diện tích 300m2, độ dày 3 - 6m. Hàm lượng P2O5 > 20%. Trữ lượng C1 = 1.592 tấn.

Điểm quặng có nguồn gốc phong hoá thấm đọng. Biểu hiện khoáng sàng nhỏ. Tổng trữ lượng 9.260 tấn.


7.1.4. Điểm quặng phosphorit Minh Cầm 

Điểm quặng nằm ở phía Tây - Tây Nam Cổ Cảng 1,5km, thuộc xã Mai Hoá, huyện Tuyên  Hóa, tỉnh Quảng Bình, nằm trong tờ bản đồ E-48-81-C (Xuân Mai), có tọa độ địa lý:

17048'51" vĩ độ Bắc

106010'28" kinh độ Đông

Điểm quặng được Đoàn Địa chất 8 phát hiện năm 1959, Đoàn Địa chất 406 đánh giá lại năm 1984.

Phosphorit nằm trong hang Karst của đá vôi màu xám sáng, phân lớp trung bình - dày xen các lớp mỏng vôi silic của hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Phosphorit lấp đầy hang diện tích 450m2, độ dày trung bình 5,4m. Hàm lượng P2O5: 10,05 - 29,1%, trung bình: 17,6%.

Quặng có nguồn gốc phong hóa thấm đọng, biểu hiện khoáng sàng nhỏ. Trữ lượng: cấp  C1: 596 tấn; cấp  C2: 948 tấn, tổng trữ lượng: 1.544 tấn.

7.1.5. Điểm quặng phosphorit Đức Hóa 

Điểm quặng nằm ở phía Tây Nam  ga Ngọc Lâm  2km; thuộc xã Đức Hóa, huyện Tuyên  Hóa, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-81-C (Xuân Mai), có tọa độ địa lý:

17049'26" vĩ độ Bắc

106006'47" kinh độ Đông

Điểm quặng được Đoàn Địa chất 406 tìm kiếm đánh giá năm 1984.
Quặng phosphorit nằm trong hang Karst của đá vôi hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs). Quặng gặp tại 3 hang:

- Hang 1: nhỏ hẹp.

- Hang 2: dài 10m, rộng 2m, dày 1m. Hàm lượng P2O5: 25,31%.

- Hang 3: dài 145m, rộng 10m, dày 1,2m. Hàm lượng P2O5: 34%.
Hàm lượng quặng trung bình toàn vùng P2O5: 29,65%.


Quặng có nguồn gốc phong hóa thấm đọng, biểu hiện  khoáng sàng nhỏ, trữ lượng : C2 = 6.210 tấn.

7.1.6. Điểm quặng phosphorit Rào Trù 
Điểm quặng thuộc địa phận xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý:

17016'45" vĩ độ Bắc

106034'50" kinh độ Đông

Điểm quặng do Đoàn Địa chất 406 - Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ phát hiện năm 1991. Năm 1994, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ lập sơ đồ địa chất, lấy mẫu nghiên cứu.

Phosphorit được thành tạo trong khe nứt đá vôi hệ tầng Mường Lống (C2-P ml). Quặng phosphorit tập trung trong khe nứt và tích tụ thành đống dưới chân núi đá vôi, ngoài ra còn nằm rải rác từ thân quặng xuống chân núi. Quặng phosphorit tập trung thành 2 thân quặng:

- Thân quặng trong khe nứt: khe nứt dài 100m phương Tây Bắc - Đông Nam, rộng trung bình 2m, sâu gần 10m nằm cao hơn so với chân núi 60m, chứa phosphorit cứng chắc màu loang lổ đen trắng, phớt vàng, tím, xanh; cấu tạo dạng vỏ, nhũ đá, kiến trúc dạng keo, đất.

- Thân quặng ở chân núi: quặng tích tụ thành đống dài 120m, rộng 40m, sâu trung bình 2m. Quặng dạng đất nâu tơi vụn lẫn cục cứng loang lổ đen trắng.

Kết quả phân tích hàm lượng P2O5:

+ Quặng cứng ở khe nứt: 17,6 - 24%

+ Quặng hỗn tạp: 24%

+ Quặng dạng đất nâu tơi vụn 14,4%

Hàm lượng P2O5 trung bình 19,84%. Phosphorit có chất lượng tốt để làm phân bón.

Trữ lượng: Quặng trong khe nứt: 5.200 tấn cấp P1; quặng ở chân núi: 23.000 tấn cấp P1.


Quặng có nguồn gốc phong hóa thấm đọng. Điểm quặng có triển vọng thành mỏ.

7.1.7. Điểm quặng phosphorit Hang Quân Khí 
 Điểm quặng nằm tại Hang Quân Khí, thuộc đội 2 nông trường Lệ Ninh, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản E-48-106-A (Lệ Ninh), có tọa độ địa lý:

17014'02" vĩ độ Bắc

106039'04" kinh đội Đông

Điểm quặng được phát hiện trong đề án tìm kiếm phosphorit tỉnh Quảng Bình. Khối lượng công tác đã tiến hành gồm: đào 5 hố, khối lượng 10m3, lấy 5 mẫu hoá cơ bản.

Phosphorit nằm trong hang dài 38m, rộng 2 - 8m. Lớp quặng dày trung bình 1m. Quặng màu nâu đốm đen trắng, cứng chắc lẫn bở rời. Hàm lượng P2O5 trung bình 11,85%. Trữ lượng 205 tấn. Quy mô điểm quặng nhỏ bé.

7.1.8. Điểm quặng phosphorit Hang Đại Hội 
Điểm quặng nằm trong Hang Đại Hội, Khe Ngang, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-93-B (Trung Sơn), có tọa độ địa lý:

17038'05" vĩ độ Bắc

106018'13" kinh độ Đông

Tại đây đã thi công 5 hố, chiều sâu 8,4m, lấy 7 mẫu hoá cơ bản.

Quặng phosphorit có nguồn gốc phong hóa thấm đọng. Phosphorit nằm trong hang đá vôi. Hang dài 30m, rộng trung bình 12m, có dạng hình nêm vát nhọn về cuối. Hang có hai cửa quay về phía Tây Bắc. Quặng dạng nâu đốm đen trắng lẫn đất chứa nhiều phosphorit dễ nghiền. Kết quả 1 mẫu phân tích hoá cho P2O5: 12,07%.

Trữ lượng: 225 tấn phosphorit. Quy mô điểm quặng nhỏ.


7.1.9. Điểm quặng phosphorit Hang 33 
Điểm quặng nằm trong Hang 33, Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-93-B (Trung Sơn), có tọa độ địa lý:

17038'05" vĩ độ Bắc

106017'59" kinh độ Đông

Tại đây đã tiến hành thi công 1 hố sâu 1,1m; lẫy 1 mẫu hoá.

Quặng có nguồn gốc phong hóa thấm đọng. Phosphorit nằm trong hang đá vôi. Hang dài 32m, rộng từ 5 - 14m, cửa hang rộng 13,8m, cao hơn chân núi 30m.
Quặng dạng đất nâu đốm đen trắng, dạng cứng lẫn bở rời. Hàm lượng P2O5 14,05%. Chiều dày quặng 1m.

Trữ lượng cấp triển vọng 103 tấn. Quy mô điểm quặng nhỏ.


7.1.10. Điểm quặng phosphorit Hang 36 
Điểm quặng nằm trong Hang 36, Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-93-B (Trung Sơn), có tọa độ địa lý:

17038'05" vĩ độ Bắc

106018'00" kinh độ Đông

Điểm quặng được phát hiện năm 1986 và 1987. Điểm quặng lớn, chất lượng cao, đã được khai thác. Trước cửa hang thi công 1 giếng sâu 8,6m và 5 hào với khối lượng 45m3. Trong hang thi công 11 giếng với khối lượng 50,2m. Lấy 76 mẫu hoá cơ bản, trong đó có 14 mẫu phân tích thêm % P2O5 dễ tan, 2 mẫu hàm suất, 2 mẫu thể trọng lớn và 2 mẫu thể trọng nhỏ.

Điểm quặng chia làm 2 phần: trước cửa hang và trong hang. 

- Trước cửa hang là đống quặng được dồn từ trong hang ra. Sườn quặng dốc 300, điểm quặng có dạng hình thang, đáy 30m, cạnh nhỏ 12m, chiều cao 60m. Quặng dày đến 8m.

- Trong hang: quặng lấp đầy hang. Hang dài 140m, rộng 19m, chiều dày quặng 1,5 - 9m. Quặng ngoài cửa hang màu nâu đốm đen trắng, có cả quặng cứng lẫn bở rời, quặng bở rời chiếm tỷ lệ lớn hơn. Phần quặng này có lẫn đá vôi tảng, đá vôi vỡ vụn. Hàm suất quặng 72,47%. Hàm lượng P2O5: 14,19%.

Quặng trong hang chủ yếu là loại nâu đốm đen trắng, ngoài ra còn lẫn loại xám vàng phớt tím, tỷ lệ quặng cứng chiếm ưu thế hơn quặng bở rời, hàm lượng P2O5: 14,96%.

Nhìn chung, điểm quặng có chất lượng cao, ít biến đổi đột ngột. Trữ lượng 28.640 tấn phosphorit. Quặng có nguồn gốc phong hóa thấm đọng.


7.1.11. Điểm quặng phosphorit Hang Thông Tin
Điểm quặng nằm trong Hang Thông Tin, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-93-B (Trung Sơn), có tọa độ địa lý:

17034'58" vĩ độ Bắc

106019'14" kinh độ Đông

Hang dài 140m, rộng 10 - 14m, trung bình 12m. Ngoài cửa hang có một bãi quặng lăn, một phần kéo trong hang ra. Trong số 23 mẫu phân tích hoá cơ bản chỉ có 6 mẫu đạt hàm lượng 1 - 32% P2O5. Quặng đạt hàm lượng công nghiệp, chủ yếu là loại màu nâu đốm đen trắng cứng chắc lẫn bở rời.

Trữ lượng 1.350 tấn với hàm lượng P2O5 trung bình 11,41%. Quặng có nguồn gốc thấm đọng. Hang có điều kiện khai thác và vận chuyển thuận lợi, quặng có triển vọng.


7.1.12. Điểm quặng phosphorit Cao Mại 

Điểm quặng nằm ở Đông Nam Kinh Châu 2km, thuộc xã Châu  Hóa, huyện Tuyên  Hóa, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-81-C (Xuân Mai), có tọa độ địa lý:

17046'24" vĩ độ Bắc

106014'52" kinh độ Đông

Điểm quặng được Đoàn Địa chất 406 phát hiện và đánh giá năm1985.
Phosphorit nằm trong hang Karst của đá vôi màu xám, xám sáng phân lớp dày - dạng khối hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Hang chứa phosphorit là dạng hang treo dài 64m, rộng trung bình là 14m, độ dày là 5m.

Hàm lượng P2O5: 10,61 - 15,96% trung bình 12,51%.

Quặng có nguồn gốc phong hoá thấm đọng, biểu hiện  khoáng sàng nhỏ, trữ lượng các cấp: C1: 3.187,5 tấn;  P1: 3.692,5 tấn; C1 + P1:  6.880 tấn.

7.1.13. Điểm quặng phosphorit Ông Quân 
Điểm quặng còn gọi là Hang Quân, nằm ở phía Đông Hướng Minh Hóa 1,5km; thuộc xã Quy Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-80-C,D (Bãi Dinh + Minh Hoá),  có tọa độ địa lý:
17048'05" vĩ độ Bắc

105059'50" kinh độ Đông

Điểm quặng được Đoàn Địa chất 406 phát hiện và đánh giá năm 1986.

Phosphorit phân bố trong hang Karst của đá vôi màu xám, xám sáng phân lớp dày hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Hang chứa phosphorit có dạng đặc biệt với nhiều ngõ ngách, diện tích khoảng 840m2, phosphorit lấp đầy đáy hang, dày 3 - 4m. Hàm lượng P2O5: 4,2 - 21,11%, trung bình 13,33%.

Quặng có nguồn gốc phong hóa thấm  đọng, biểu hiện khoáng sàng nhỏ, trữ lượng cấp  C2: 252 tấn.

7.1.14. Điểm quặng phosphorit Lèn Vinh 
Điểm quặng nằm ở xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc tờ bản đồ E-48-81-D (Xóm Cầu), có tọa độ địa lý:

17045'27" vĩ độ Bắc

106017'50" kinh độ Đông

Điểm quặng được Đoàn Địa chất 8 phát hiện năm 1959, Đoàn Địa chất 406 tìm kiếm đánh giá năm 1986.
Phosphorit phân bố trong diện tích của đá vôi màu xám sáng phân lớp dày hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs). Quặng phân bố hai bên sườn hang và đáy hang tạo nên các tam giác quặng, hiện tại gặp 3 điểm:

- Điểm sườn phía Bắc: cạnh đáy dài 80m, rộng 55m, dày 3m. Hàm lượng P2O5: 32,2%.

- Điểm sườn phía Nam: dài 60m, rộng 30m, dày 2m. Hàm lượng P2O5: 21,6%.

- Điểm đáy hang nằm lẫn trong travetin vôi. Hàm lượng P2O5: 26,31%.

Quặng có nguồn gốc phong hóa thấm đọng, biểu hiện khoáng sàng nhỏ, trữ lượng cấp C2: 4.510 tấn.

7.1.15. Điểm quặng phosphorit Hang Poòng Yên Phú 

Hang Poòng nằm ở thôn Yên Phú, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; thuộc tờ bản đồ địa hình 1/50.000 hệ Gauss: E-48-80-D (Minh Hóa), có tọa độ địa lý: 

17044’14’’ vĩ độ Bắc

105055’35’’ kinh độ Đông

Hang Poòng gồm 2 nhánh chính được nối liền với nhau bởi 1 nhánh phụ, chiều dài hang 80m, chiều rộng trung bình 8m, chiều cao cửa hang so với chân núi khoảng 30m, chiều dày quặng 1,6m (chưa khống chế hết). Hang có 3 cửa, các cửa hướng Đông Bắc, Bắc và Tây Nam, hướng phát triển của hang cắt phương đá vôi ở 2 nhánh chính và trùng phương đá vôi ở nhánh phụ. Đá vôi vây quanh màu xám tro, xám đen thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C - Pbs).


Quặng phosphorit màu xám sáng, xám nâu, nâu vàng, có cả quặng rời lẫn quặng cứng hỗn độn, chất lượng quặng tốt.   

- Hàm lượng: P2O5 trung bình 21,96%; P2O5 dễ tan trung bình 0,08%.

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 1.072 tấn.        


Điều kiện khai thác dễ dàng nhưng khó khăn về vận chuyển, từ đường Hồ Chí Minh đi đường mòn theo khe khoảng 4km mới đến Hang Poòng.

7.1.16. Điểm quặng phosphorit Hang Thằn Lặn - B1 


Hang Thằn Lặn - B1 nằm ở thôn Tiền Phong 1, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý: 

17043’53’’ vĩ độ Bắc

105057’52’’ kinh độ Đông

Thuộc tờ bản đồ tỷ lệ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-80-D (Minh Hóa).

Hang Thằn Lặn - B1 có hình phân nhánh kéo dài méo mó rất phức tạp, chiều dài hang 140m, chiều rộng trung bình 8m, chiều dày quặng trung bình 7,4m. Hang có 2 cửa, cửa 1 hướng Đông Nam (1100), cửa 2 hướng Đông Bắc (700). Độ cao miệng hang cách chân núi khoảng 15m. Hướng phát triển chính của hang kéo dài trùng đường phương đá vôi vây quanh, có 2 nhánh rẽ của hang cắt phương đá. Đá vôi màu xám, xám sáng cấu tạo khối thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs).


Quặng phosphorit màu nâu vàng, đốm trắng, vụn xốp, có cả quặng rời và quặng cứng hỗn độn, chất lượng quặng tốt.

- Hàm lượng: P2O5 trung bình 16,54%; P2O5 dễ tan 2,43%.

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 4.318 tấn.

Điều kiện khai thác thuận lợi, cách đường ô tô khoảng 300m và ô tô có thể vào đến cửa hang dễ dàng.
7.1.17. Điểm quặng phosphorit Hang Thằn Lặn - B2T1 

Hang Thằn Lặn - B2T1 nằm ở thôn Tiền Phong 2, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý: 

17043’47’’ vĩ độ Bắc

105057’57’’ kinh độ Đông 

Thuộc tờ bản đồ tỷ lệ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-80-D (Minh Hóa).

Hang Thằn Lặn - B2T1 có hình dạng phức tạp, 3 khoang thông với nhau:

- Khoang số 1 có chiều dài 32m, chiều rộng trung bình 2m. Khoang số 2 có chiều dài 25m, chiều rộng trung bình 9m. Khoang số 3 có chiều dài 17m, chiều rộng trung bình 5m. Chiều dày quặng trung bình tầng sản phẩm 2,76m. Hang có 3 cửa, cửa 1 và 2 hướng Tây, cửa số 3 hướng Tây Bắc, miệng hang cao hơn chân núi khoảng 10m. Phương kéo dài hang gần như trùng với phương đá vôi thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs).

Quặng phosphorit màu xám, xám nâu, nâu đen đốm trắng, xám trắng nâu vàng, nâu đỏ, bao gồm cả quặng cứng, bở rời hỗn độn chất lượng quặng tốt.

- Hàm lượng: P2O5 trung bình 15,85%; P2O5 dễ tan 1,98%.

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 3.206 tấn.

Điều kiện khai thác thuận lợi, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 1km và ô tô có thể vào đến cửa hang dễ dàng.
7.1.18 . Điểm quặng phosphorit Hang Thằn Lặn - B2T2 
Hang Thằn Lặn - B2T2 nằm ở thôn Tiền Phong 1, xã Trung Hoá, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý: 

17043’46’’ vĩ độ Bắc

105057’52’’ kinh độ Đông

Thuộc tờ bản đồ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-80-D (Minh Hóa).

Hang có hình phân nhánh méo mó rất phức tạp, đáy hang lồi lõm, chiều dài hang 100m, chiều rộng trung bình 8,0m, chiều dày quặng phosphorit trung bình 4,3m. Hang có 2 cửa hướng Đông Nam nằm ở 2 độ cao khác nhau, miệng hang cao hơn chân núi khoảng 30m, phương kéo dài của hang trùng đường phương đá vôi vây quanh. Đá vôi màu xám sáng, xám tro, phân lớp dày, thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs).

Quặng phosphorit có nhiều màu loang lổ, màu xám trắng, xám đen, nâu vàng, nâu đỏ; quặng dạng kết hạch cả cứng và rời hỗn độn (quặng cứng khoảng 20%, quặng rời, tơi xốp khoảng 80%).

 - Hàm lượng: P2O5 trung bình 19,44%; P2O5 dễ tan trung bình 0,77%.

 - Tài nguyên dự báo cấp P1: 3.960 tấn. 

Điều kiện khai thác thuận tiện, cách đường ô tô khoảng 300m, tuy cửa hang khá cao nhưng vách đá vôi dựng đứng, dễ dàng dùng băng tải để đưa quặng xuống chân núi. 

7.1.19. Điểm quặng phosphorit Hang Vịnh Si  
Hang Vịnh Si nằm ở thôn Thanh Liêm, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý:
17043’31’’ vĩ độ Bắc 

106000’12’’ kinh độ Đông

Thuộc tờ bản đồ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-81-C (Xuân Mai).

Hang có dạng khúc khuỷu, phương Tây Bắc - Đông Nam, chiều dài hang 140m, chiều rộng trung bình 17m, chiều dày quặng phosphorit trung bình 2,82m. Hang có 2 cửa hướng Tây Bắc và Đông Nam, miệng hang cao hơn chân núi khoảng 20m,  phương kéo dài của hang trùng đường phương đá vôi vây quanh. Đá vôi màu xám sáng phân lớp dày thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C - Pbs).

Quặng phosphorit màu đen nâu, xám trắng, phớt vàng; có cả quặng cứng, vón cục, kết hạch và rời hỗn độn, chất lượng quặng tốt.

- Hàm lượng: P2O5 trung bình 14,21%; P2O5 dễ tan trung bình 2,92%.

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 5.371 tấn.

Điều kiện khai thác khá thuận lợi, từ đường ôtô liên huyện đến cửa hang khoảng 1km, việc đào quặng trong hang rất dễ dàng nhưng phải vận chuyển bộ ra chỗ xe đỗ khoảng 300m.

7.1.20. Điểm quặng phosphorit Hang Hống (Hang Dơi)  
Hang Hống (còn gọi là Hang Dơi) nằm ở Xóm Quyền, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý: 

17043’12’’ vĩ độ Bắc

105057’04’’ kinh độ Đông

Thuộc tờ bản đồ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-80-D (Minh Hóa).

Hang có 2 tầng: Tầng 1 khoét vào chân núi dạng hàm ếch, trên bản đồ dạng tam giác cân cạnh đáy 23m, chiều cao trần hang 30m; tầng 2 hình ống chiều dài 40m, chiều rộng trung bình 4,0m. Tầng 1 có 1 cửa hướng Đông Nam, tầng 2 có 2 cửa hướng Tây Bắc và Đông Nam, miệng hang cách chân núi khoảng 30m, phương hang ở tầng 1 cắt phương đá vôi và ở tầng 2 trùng phương đá vôi. Chiều dày quặng trung bình 2,6m (cả tầng 1 và tầng 2). Đá vôi màu xám sáng, cấu tạo khối thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C - Pbs).

Quặng phosphorit ở tầng 1 màu xám nâu, xám vàng, gồm cả quặng dạng tơi vụn lẫn vón cục, quặng cứng, chiều dày mỏng; tầng 2 quặng có màu xám đen, xám nâu, xám sáng, nâu đỏ; quặng rời và cứng hỗn độn, chất lượng quặng tốt.

- Hàm lượng: P2O5 trung bình 23,79%; P2O5 dễ tan trung bình  4.02%.

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 684 tấn

Điều kiện khai thác thuận tiện, ô tô có thể đi từ đường Hồ Chí Minh vào đến cửa hang, ánh sáng ở tầng 1 và tầng 2 khá tốt, không cần đèn cửa hang cao có thể dùng băng tải đưa quặng xuống.

7.1.21. Điểm quặng phosphorit Hang Khẩu Pháo 
Hang Khẩu Pháo ở thôn Tiến Nhất, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý: 

17043'16" vĩ độ Bắc

105057'53" kinh độ Đông 

Thuộc tờ bản đồ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-80-D (Minh Hóa).

Hang có dạng hình chậu kéo dài, chiều dài 20m, chiều rộng trung bình 10m, chiều dày quặng phosphorit 8,74m (chưa khống chế hết). Hang có một cửa hướng Tây Bắc cao 30m, rộng 10m, miệng hang cao hơn chân núi khoảng 40m, phương phát triển của hang xuyên cắt phương đá vôi vây quanh. Đá vôi màu xám, xám sáng, cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C - Pbs).

Quặng phosphorit màu nâu vàng, xám đốm trắng, loang lổ đen, có chứa vỏ xác động vật, quặng dạng cứng kết hạch và bở rời hỗn độn, chất lượng quặng tốt. 

- Hàm lượng: P2O5 trung bình 14,27%; P2O5 dễ tan trung bình 3,1%.

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 1.684 tấn.

Điều kiện khai thác tương đối thuận tiện, hang cách đường Hồ Chí Minh khoảng 1km, nhưng phải vận chuyển bộ quặng ra đến chỗ xe đỗ khoảng 500m; lấy quặng trong hang dễ dàng, ánh sáng tự nhiên tốt. 

7.1.22. Điểm quặng phosphorit Hang Biên Phòng 

Hang Biên Phòng còn gọi Hang Dơi nằm ở phía Đông đồn Biên Phòng 585 thuộc xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý: 

17043'04" vĩ độ Bắc 

105058'02" kinh độ Đông 

Thuộc tờ bản đồ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-80-D (Minh Hóa).

Hang có dạng hình thù kỳ dị kéo dài phương Bắc Nam, chiều dài 70m, chiều rộng trung bình 20m, chiều dày quặng phosphorit trung bình 8m. Hang có một cửa hướng Tây Bắc, miệng hang cao hơn chân núi khoảng 35m; phương phát triển của hang xuyên cắt đường phương đá vôi vây quanh (ở khoang ngoài) và trùng phương đá vôi (ở khoang trong). Đá vôi màu xám, xám sáng, cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C - Pbs).

Khối lượng đã thực hiện: đào hố 9,3m (5 hố); đào giếng 21,2m (4 giếng); lấy và phân tích hoá 17 mẫu.

- Hàm lượng: P2O5 trung bình 16,61%; P2O5 dễ tan trung bình 1,85%.

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 7.523 tấn.

Điều kiện khai thác tương đối thuận lợi, hang cách đường Hồ Chí Minh khoảng 500m, nhưng phải vận chuyển bộ quặng khoảng 300m địa hình đá vôi dốc; lấy quặng trong hang dễ dàng, ánh sáng tự nhiên tốt. 

7.1.23. Điểm quặng phosphorit Hang Thung  
Hang Thung còn gọi là Hang Bài Nài nằm ở thôn Thanh Liêm, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý:

17041'55" vĩ độ Bắc

106002'21" kinh độ Đông

Thuộc tờ bản đồ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-81-C (Xuân Mai).

Hang có dạng gần đẳng thước, chiều dài 100m, chiều rộng trung bình 70m, chiều dày quặng phosphorit 7,5m (chưa khống chế hết). Hang có một cửa hướng Đông Bắc, miệng hang cao hơn chân núi khoảng 20m; phương phát triển của hang xuyên  cắt đường phương đá vôi vây quanh. Đá vôi màu xám, xám đen, cấu tạo phân lớp dày thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C - Pbs). 

Quặng phosphorit màu nâu đen, xám nâu vàng, xám trắng, quặng dạng cứng và vón cục ít, quặng tơi xốp bở rời nhiều, chất lượng quặng tốt. 

- Hàm lượng: P2O5 trung bình: 22,55%; P2O5 dễ tan trung bình 1,14%.

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 17.934 tấn.

Đây là một kho chứa quặng lớn nhưng điều kiện khai thác khó khăn, hang cách đường Hồ Chí Minh khoảng 3km có nhiều đoạn địa hình đá vôi, làm đường tốn kém; lấy quặng trong hang dễ dàng, ánh sáng tự nhiên tốt. 

7.1.24. Điểm quặng phosphorit Hang Lèn Sai  
Hang Lèn Sai nằm ở thôn Phú Minh xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý:

17040'39" vĩ độ Bắc 

106003'21" kinh độ Đông 

Thuộc tờ bản đồ địa hình1/50.000 hệ Gauss: E-48-81-C (Xuân Mai).

Hang Lèn Sai có 2 tầng, nhưng phosphorit giàu chỉ có ở tầng 1, tầng 2 nhỏ hẹp chỉ có một lớp travestin lẫn phosphorit mỏng, hàm lượng nghèo. Vì vậy, mọi thông tin dưới đây về hang Lèn Sai là của tầng 1. 

Hang phình ở đoạn giữa, thắt lại hai đầu, chiều dài 33m, chiều rộng 8m, chiều dày quặng trung bình 4,6m. Hang có một cửa hướng Tây Bắc, miệng hang cao hơn chân núi khoảng 45m; phương hang trùng phương đá vôi. Đá vôi màu xám, xám đen, cấu tạo phân lớp dày thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C - Pbs).


Quặng phosphorit màu nâu đen, nâu cà phê, quặng rời khoảng 70%, quặng cứng 30%, chất lượng quặng tốt.   

- Hàm lượng: P2O5 trung bình 18.49%; P2O5 dễ tan 4,1%.

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 1.403 tấn.         

 Từ cửa hang đến đường mòn Hồ Chí Minh khoảng 650m, nhưng làm đường khó khăn, tốn kém do địa hình đá vôi không thuận lợi.

7.1.25. Điểm quặng phosphorit Hang Pờ Nùn  

Hang Pờ Nùn nằm ở Bản Ón thôn Yên Hợp, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý:

17040'34" vĩ độ Bắc 

105058'08" kinh độ Đông

Thuộc tờ bản đồ tỷ lệ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-80-D (Minh Hóa).

Hang Pờ Nùn kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam, chiều dài 200m, chiều rộng thay đổi 4 ( 5m. Chiều dày quặng 3,5m (chưa khống chế hết). Hang có một cửa hướng Đông Nam, miệng hang cao hơn chân núi 25m, phương kéo dài hang cắt phương đá vôi. Đá vôi màu xám  đen, cấu tạo phân lớp dày thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C - Pbs).

Quặng phosphorit ở khoang ngoài màu xám trắng lẫn xám nâu, nâu sẫm, quặng chủ yếu dạng cứng; ở khoang trong quặng màu loang lổ nâu sẫm, trắng xám, nâu cà phê; quặng dạng tơi vụn lẫn cứng hỗn độn, chất lượng quặng tốt.

- Hàm lượng: P2O5 trung bình 18,1%;  P2O5 dễ tan trung bình  0,34% .

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 1.582 tấn.

Điều kiện khai thác khó khăn, từ đường Hồ Chí Minh vào đến hang đi theo đường mòn khoảng 5km, địa hình đá vôi rất khó khăn để làm đường ô tô. 

7.1.26. Điểm quặng phosphorit Hang Xưởng Trên 

Hang Xưởng Trên ở thôn Yên Hợp, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý:

17040'27" vĩ độ Bắc 

105057'34" kinh độ Đông

Thuộc tờ bản đồ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-80-D (Minh Hóa).

Hang có hình tam giác méo mó, chiều dài hang 120m, chiều rộng trung bình 11,0m; chiều dày quặng phosphorit 8,7m. Hang có một cửa hướng Đông Nam, miệng hang cao hơn chân núi khoảng 40m, phương kéo dài của hang trùng đường phương đá vôi vây quanh ở khoang ngoài và cắt phương đá vôi ở khoang trong. Đá vôi màu xám đen, xám tối; phân lớp dày thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C - Pbs).

Quặng phosphorit có màu nâu vàng, nâu sẫm; quặng cứng phân bố ở gần ngoài cửa và phía trong hang, phần giữa hang quặng xốp dạng bột, chất lượng quặng tốt.

- Hàm lượng: P2O5 trung bình 16,31%; P2O5 dễ tan trung bình 4,67%.

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 12.192 tấn.

Điều kiện khai thác khó khăn, từ đường Hồ Chí Minh vào đến hang khoảng 5,5km đi theo đường mòn có nhiều đoạn địa hình đá vôi lởm chởm, làm đường ô tô rất tốn kém.

7.1.27. Điểm quặng phosphorit Hang Xưởng Dưới 
Hang Xưởng Dưới ở thôn Yên Hợp, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý:
17040'23" vĩ độ Bắc

105057'40" kinh độ Đông

Thuộc tờ bản đồ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-80-D (Minh Hóa).

Đáy hang có hình ôvan méo, đường kính lớn 60m, đường kính nhỏ 25m. Chiều dày quặng phosphorit trung bình 4,65m. Hang có một cửa hướng Tây Nam, miệng hang cao hơn chân núi khoảng 35m, phương kéo dài hang xuyên cắt đường phương đá vôi vây quanh. Đá vôi màu xám đen xám tối, phân lớp dày thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C- Pbs).

Quặng phosphorit nhiều màu loang lổ nâu vàng, xám đen, xám trắng, nâu đỏ, nâu tím; quặng dạng xốp, vụn bở rời lẫn quặng cứng hỗn độn, chất lượng quặng trung bình.

- Hàm lượng P2O5 trung bình: 12,35%; P2O5 dễ tan trung bình 3,63%.

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 7.145 tấn. 

Điều kiện khai thác khó khăn vì việc vận chuyển quặng ra đường Hồ Chí Minh khoảng 5,5 km; nhiều đoạn địa hình đá vôi, làm đường rất tốn kém. 

7.1.28. Điểm quặng phosphorit Hang Ma Ma  

Hang Ma Ma nằm ở cách Bản Ón ~ 3,5km về phía Đông thuộc xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý:

17038'58" vĩ độ Bắc

105059'11" kinh độ Đông

Thuộc tờ bản đồ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-92-B (Nông Nô).

Hang Ma Ma có hình dạng như cánh cung với chiều dài 150m, chiều rộng trung bình 4m, chiều dày quặng phosphorit trung bình 1,93m. Hang có hai cửa thông nhau xuyên từ bên này sang bên kia núi, cửa số 1 có hướng Tây Bắc, cửa số 2 có hướng Tây Nam, miệng hang cách chân núi 25m, hang  xuyên cắt đá vôi màu xám, xám tro thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C - Pbs).

Quặng phosphorit màu đen nâu, nâu vàng, nâu đỏ, đốm đen xám trắng, bao gồm cả quặng cứng và bở rời hỗn độn, chất lượng quặng tốt.

- Hàm lượng: P2O5 trung bình 17,41% ; P2O5 dễ tan trung bình 1,81%.

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 1.276 tấn.

Điều kiện khai thác khó khăn do chưa có đường ô tô từ đường Hồ Chí Minh vào tới hang khoảng 6,0km. Diện tích ánh sáng tự nhiên nhỏ chỉ có ở các cửa hang, vì vậy cần phải có đèn. 

7.1.29. Điểm quặng phosphorit Hang Xăng Ngách 

Hang Xăng Ngách nằm ở Bản Ón thuộc xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa địa lý: 

17041'43" vĩ độ Bắc

106000'08" kinh độ Đông

Thuộc tờ bản đồ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-81-C (Xuân Mai).

Đáy hang có hình kéo dài gồm nhiều nhánh phức tạp với tổng chiều dài 400m. Hang có hai cửa, 1 cửa hướng Đông Nam, 1 cửa hướng Tây Nam, miệng hang sát ngay chân núi, phương phát triển hang trùng phương đá vôi. Đá vôi màu xám, xám đen xám tro, phân lớp dày thuộc hệ tầng La Khê (C​1lk). Hang có nhiều ngách, nhưng chỉ ngách 1 mới có nhiều phosphorit, những số liệu mô tả sau đây cho ngách 1:

 
Ngách 1 kéo dài phương Bắc Nam 80m, rộng trung bình 8m, cắt phương đá vôi vây quanh. Chiều dày quặng trung bình 3,1m (chưa khống chế hết).


Quặng phosphorit màu vàng, nâu đen, đốm trắng, bao gồm cả quặng cứng và  bở rời hỗn độn.

- Hàm lượng: P2O5 trung bình 17,03%; P2O5 dễ tan trung bình 2,13%. 

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 2.118 tấn.

Điều kiện khai thác thuận lợi, ô tô chạy vào đến cửa hang. Nền hang khá gồ ghề, trong hang tối om, đi lại phải có đèn.

7.1.30. Điểm quặng phosphorit Hang Ông Bính 
Hang Ông Bính nằm xóm Quyền, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý:

17043’09" vĩ độ Bắc

105056’51" kinh độ Đông

Thuộc tờ bản đồ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-80-D (Minh Hóa).

Hang có hình đẳng thước, chiều dài 19m, chiều rộng trung bình 15m. Chiều dày quặng phosphorit trung bình 2,1m. Hang có một cửa, hướng Nam, miệng hang cách chân núi 25m, hang cắt phương đá vôi màu xám sáng hạt mịn, phân lớp dày thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C ​- Pbs). 

Quặng phosphorit màu xám đen, bao gồm cả quặng cứng bở rời hỗn độn.

- Hàm lượng: P2O5 trung bình 12,22%; P2O5 dễ tan trung bình  0,10%

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 420 tấn.

Điều kiện khai thác khá thuận lợi, từ đường Hồ Chí Minh vào tới hang khoảng 1,0km, có thể làm đường ô tô. 

7.1.31. Điểm quặng phosphorit Hang Cha Lếch 
Hang Cha Lếch nằm ở xóm Quyền, xã Thượng Hóa, Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý:

17043’13’’ vĩ độ Bắc

105056’57’’ kinh độ Đông

Thuộc tờ bản đồ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-80-D (Minh Hóa).

Hang có hình phân nhánh chiều dài 100m, chiều rộng trung bình 5,0m, chiều dày quặng phosphorit trung bình: 3,50m. Hang có một cửa hướng Đông Nam, miệng hang cao hơn chân núi khoảng 25m. Hang Cha Lếch có 3 khoang. Khoang 1 và khoang 3 trùng phương với đá vôi, còn khoang 2 cắt phương đá vôi. Đá vôi màu xám sáng hạt mịn, phân lớp dày đến dạng khối thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C - Pbs).

Quặng phosphorit ở khoang 1 màu nâu vàng lốm đốm trắng, quặng dạng rời tơi nhẹ xốp, ở khoang 2 và 3 quặng màu nâu sẫm mịn như sét.

- Hàm lượng: P2O5 trung bình 13,0%; P2O5 dễ tan trung bình 1,53%.

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 851 tấn. 

Điều kiện khai thác thuận tiện, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 1km, làm đường ô tô đơn giản đến cửa hang.

7.1.32. Phosphorit Hang Đòn Công 
Hang Đòn Công ở thôn Tiền Phong, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý:

17043’11’’ vĩ độ Bắc

105058’37’’ kinh độ Đông 

Thuộc tờ bản đồ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-80-D (Minh Hóa).

Hang Đòn Công có dạng hình ống cong, bị thắt hẹp ở vài nơi, chiều dài hang 100m, chiều rộng trung bình 4,0m. Phosphorit chỉ phân bố ở đoạn ngoài (70m), chiều dày phosphorit 2,6m (chưa khống chế hết); đoạn 30m phía trong là cặn vôi (travestin) liên kết chắc, cấu tạo dạng vỏ. Hang có một cửa hướng Bắc, miệng hang cao hơn chân núi khoảng 25m, hang có hướng kéo dài trùng với đường phương của đá vôi. Đá vôi màu xám, xám sáng cấu tạo khối thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C - Pbs).

Phosphorit màu xám nâu, nâu đất, đốm trắng rời tơi vụn và vón cục kết hạch hỗn độn, chất lượng kém. Chiều dày quặng phosphorit trung bình 4,0m (chưa khống chế hết).

- Hàm lượng: P2O5 trung bình  8,97%;  P2O5 dễ tan trung bình 1,01%.

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 1.216 tấn (quặng nghèo).

Điều kiện khai thác tương đối thuận lợi, có thể làm đường ô tô dễ dàng đến chân núi khoảng 2,5km.

7.1.33. Phosphorit Hang Đội 2  

Hang Đội 2 nằm ở đội 2; thuộc xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý: 

17041’45’’ vĩ độ Bắc 

105058'33’’ kinh độ Đông

Thuộc tờ bản đồ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-81-C (Xuân Mai).

Hang có dạng hình gáo kéo dài phương Tây Bắc - Đông Nam, chiều dài 40m, chiều rộng trung bình 12m, chiều dày phosphorit trung bình 2,5m. Hang có hai cửa hướng Đông Bắc, miệng hang cao hơn chân núi khoảng 25m, phương phát triển của hang xuyên cắt đường phương đá vôi vây quanh. Đá vôi màu xám, xám sáng, cấu tạo phân lớp dày đến dạng khối hệ tầng Bắc Sơn (C - Pbs).

Phosphorit màu nâu vàng, nâu đỏ, đốm trắng, quặng dạng cứng, vón cục và tơi xốp hỗn độn, chất lượng quặng kém. 

- Hàm lượng: P2O5 trung bình 6,98%; P2O5 dễ tan trung bình 1,23%. 

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 305 tấn (quặng nghèo).

Điều kiện khai thác tương đối thuận lợi, hang cách đường Hồ Chí Minh khoảng 300m; lấy quặng trong hang dễ dàng, ánh sáng tự nhiên tốt. 

7.1.34. Phosphorit Hang Xăng Ngoài  
Hang Xăng Ngoài nằm ở thôn Phù Nhiêu, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý: 

17041’47’’ vĩ độ Bắc 

106000'11" kinh độ Đông 

Thuộc tờ bản đồ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-92-B (Nông Nô).

Đáy hang có hình ống kéo dài 60m, chiều rộng trung bình 4m, chiều dày phosphorit trung bình 3,1m. Hang có hai cửa hướng Đông, miệng hang cao hơn chân núi 10m; phương phát triển hang trùng phương đá vôi màu xám đen, xám tro, phân lớp dày thuộc hệ tầng La Khê (C​1lk).

Phosphorit màu vàng, xám nâu, đốm trắng, bao gồm cả quặng cứng và vón cục, bở rời hỗn độn.

- Hàm lượng: P2O5 trung bình 7,62% ; P2O5 dễ tan trung bình 0,01%. 

- Tài nguyên dự báo cấp P1 : 691 tấn (quặng nghèo).

Điều kiện khai thác và vận chuyển rất dễ dàng, hang nằm thấp, gần đường Hồ Chí Minh, ô tô vào đến cửa hang. 

7.1.35. Phosphorit Hang Eo Bằng  
Hang Eo Bằng ở thôn Tiến Nhất, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa địa lý: 

17041’44’’ vĩ độ Bắc

105057’48’ kinh độ Đông

Thuộc tờ bản đồ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-80-D (Minh Hóa).

Hang có hình dạng phức tạp với 2 khoang chính thông với nhau với tổng chiều dài 35m, chiều rộng trung bình 8m. Chiều dày quặng phosphorit 3,0m (chưa khống chế hết). Hang có một cửa rộng 16m, cao 25m, hướng Đông Bắc, miệng hang cách chân núi 40m. Hang phát triển theo phương đá vôi màu xám sáng, xám tro, phân lớp dày thuộc hệ tầng Bắc Sơn (C - Pbs). 

Phosphorit màu vàng, nâu đỏ, xám đen, bao gồm cả quặng cứng và bở rời hỗn độn.

- Hàm lượng P2O5 trung bình 7,08%; P2O5 dễ tan trung bình 0,11%.

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 429 tấn (quặng nghèo).

Điều kiện khai thác không thuận lợi, từ đường Hồ Chí Minh vào tới hang khoảng 2km chưa có đường ô tô, vì vậy khó khăn cho việc vận chuyển. 

7.1.36. Phosphorit Hang Poòng Yên Hợp  
Hang Poòng Yên Hợp nằm ở Bản Ón thuộc xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý: 

17039’39’’ vĩ độ Bắc 

105058’48’’ kinh độ Đông

Thuộc tờ bản đồ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-92-B (Nông Nô).

Đáy hang có hai khoang chính kéo dài 100m, chiều rộng trung bình 23m, chiều dày phosphorit trung bình 4,5m. Hang có một cửa hướng Đông - Đông Nam, miệng hang cao hơn chân núi 8m, phương phát triển hang xuyên cắt đá vôi màu xám, xám đen, xám tro, phân lớp dày thuộc hệ tầng La Khê (C​1lk).

Phosphorit màu vàng, xám nâu, xám trắng, bao gồm cả quặng cứng và vón cục, bở rời hỗn độn.

- Hàm lượng: P2O5 trung bình 8,23%; P2O5 dễ tan trung bình 1,89%. 

- Tài nguyên dự báo cấp P1: 2.394 tấn (quặng nghèo).

Điều kiện khai thác và vận chuyển khó khăn do hang nằm thấp, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 5km, chưa có đường ô tô vào đến hang. 

7.1.37. Phosphorit Hang Vịnh 

Hang Vịnh nằm ở thôn Thanh Liêm, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có tọa độ địa lý: 

17043'47" vĩ độ Bắc

106000'37" kinh độ Đông

Thuộc tờ bản đồ 1/50.000 hệ Gauss: E-48-81-C (Xuân Mai).

Hang Vịnh có dạng lưỡi dao, chiều dài hang 25m, chiều rộng trung bình 4,0m, chiều dày phosphorit chưa khống chế. Hang có một cửa hướng Tây Nam, miệng hang cao hơn chân núi khoảng 15m; phương kéo dài của hang cắt đường phương đá vôi vây quanh. Đá vôi màu xám sáng, xám tro, xám đen, phân lớp dày hệ tầng Bắc Sơn (C - Pbs).

Phosphorit màu xám sáng, xám nâu, nâu đỏ đốm trắng, xám trắng; có cả quặng cứng, kết hạch và  rời hỗn độn. 

- Hàm lượng P2O5: 10,37%; P2O5 dễ tan trung bình 0,022%.

- Tài nguyên dự báo không tính (mới thi công 1 hố).

Điều kiện khai thác rất thuận lợi, lấy và vận chuyển quặng trong hang ra dễ dàng, ô tô có thể đi từ đường Hồ Chí Minh vào tận hang mà không phải làm đường. Cần tiếp tục nghiên cứu.


7.1.38. Phosphorit Động Tri
Khu vực phosphorit Động Tri thuộc xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; nằm ở chân núi đá vôi với diện tích khoảng 1ha, chưa xác định được tài nguyên. Thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-C, tỷ lệ  1:50.000, có tọa độ địa lý:

170 14' 23" vĩ độ Bắc

1060 36' 43" kinh độ Đông

Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ Mahaxay - Đồng Hới do Liên đoàn Bản đồ thực hiện năm 1984. Quặng tích tụ thành đống dài 120m, rộng 40m, sâu trung bình 2m. Quặng dạng đất nâu tơi vụn lẫn cục cứng loang lỗ đen trắng, hàm lượng P2O5 trung bình 14,4 %.

7.2. Pyrit

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đăng ký 7 điểm pyrit quy mô từ điểm khoáng hóa đến điểm quặng. Chúng hiện diện dưới dạng các đới sulphur hóa trùng với các đới phá huỷ đứt gãy trên các đá trầm tích màu đỏ hệ tầng Đồng Trầu cũng như các đá sét màu đen hệ tầng Long Đại. Quy mô các điểm quặng khá nhỏ, nói chung ít có triển vọng thành mỏ công nghiệp.

7.2.1. Pyrit Động Cày 

Điểm quặng nằm ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81-B (Roòn), có tọa độ địa lý:

17057'23" vĩ độ Bắc

106021'17" kinh độ Đông

Điểm quặng do người Pháp phát hiện năm 1939. Đoàn Địa chất 8 tìm kiếm 1958. Năm 1980, Đoàn Địa chất 207 tiến hành khai thác đào 35,5m3 hào. Năm 1994,  Đoàn Địa chất 50A kiểm tra đánh giá triển vọng bổ sung lấy 1 mẫu hoá, 1 mẫu giã đãi, 1 mẫu quang phổ hấp phụ và 1 mẫu nung luyện.

Đá vây quanh là cát kết, cát bột kết chứa tuf, đá phiến sét thạch anh sericit xen các lớp đá cát kết dạng quarzit. Đá có màu xám, xám xanh, phong hoá có màu nâu đỏ, nâu tím; đá phân lớp mỏng đến trung bình, có phương kéo dài Tây Bắc - Đông Nam thuộc hệ tầng Đồng Trầu tập 3 (T2a đt3). Pyrit ở dạng tinh thể lập phương xâm tán trong các lớp cát bột kết, cát kết dạng quarzit. Có thể có 2 hệ pyrit: loại pyrit có kích thước nhỏ từ 1 - 1,5mm và loại pyrit có kích thước từ 1 - 4cm. Mật độ xâm tán thưa, chiếm khoảng 2 - 3%; chúng thường bị phong hóa thành limonit (chưa hoàn toàn), bên trong còn tươi có màu vàng.

Ngoài ra, dọc theo đường, nhân dân địa phương kéo gỗ gặp lăn nhiều tinh thể pyrit (loại lớn) nằm rải rác, có chỗ khá dày tập trung thành các đám dài trên 10m. Chúng bị phong hoá bên ngoài có màu đen. Kết quả phân tích giã đãi không có vàng. 

7.2.2. Điểm pyrit Động Rỳ Rỳ 

Điểm khoáng hóa nằm ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81-B (Roòn), có tọa độ địa lý:

1705720" vĩ độ Bắc

106023'19" kinh độ Đông

Điểm khoáng hóa do người Pháp phát hiện năm 1939. Đoàn Địa chất 8 tìm kiếm năm 1959 không rõ khối lượng. Năm 1994, Đoàn Địa chất 50A tiến hành kiểm tra không thấy có triển vọng về pyrit.

Khu vực Động Rỳ Rỳ phát triển thành tạo hệ tầng Đồng Trầu tập 3 (T2a đt3). Thành phần bao gồm đá cát kết màu xám, phong hoá màu nâu, nâu đỏ, đá sét bột kết, bột kết và ít lớp cát kết dạng quarsit. Trong vùng có hệ thống đứt gãy á vĩ tuyến cắt qua, chúng đóng vai trò khống chế quá trình tạo khoáng của vùng. 

Quặng pyrit gồm các tinh thể hình lập phương có kích thước rất khác nhau từ 1 - 2mm đến 5 - 7mm. Chúng xâm tán trong các lớp cát kết dạng quarzit, bột kết. Mật độ xâm tán trong đá từ 5 - 10%. Quặng còn tươi có màu vàng. Ngoài ra, dọc đường mòn lớn (đường kéo gỗ của nhân dân địa phương), thỉnh thoảng gặp diện tích nhỏ 5 - 15m2 tập trung các tinh thể pyrit nằm lăn rải rác trên mặt đất. Hầu hết pyrit đã bị phong hoá có màu nâu đen, bên trong còn sót lại một ít màu vàng tươi. Nguồn gốc quặng nhiệt dịch.


7.2.3. Pyrit Đá Đen 
Điểm khoáng hóa nằm ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81-B (Roòn), có tọa độ địa lý:

17057'26" vĩ độ Bắc

106023'03" kinh độ Đông

Điểm khoáng hóa do nhân dân địa phương phát hiện năm 1959. Đoàn Địa chất 8 tìm kiếm năm 1959, không rõ khối lượng. Năm 1994, Đoàn Địa chất 50A tiến hành kiểm tra không thấy có triển vọng về pyrit.

Vây quanh quặng là các đá cát kết, cát bột kết, đá phiến sét thuộc hệ tầng Đồng Trầu tập 3 (T2a đt3).

Đá pyrit porphyr bị ép lớp mỏng màu xám xanh, phong hoá có màu loang lổ, xám trắng. Trong đá gặp các mạch thạch anh có chứa pyrit xuyên lên gần theo mặt lớp của đá phun trào thuộc phức hệ á phun trào Hoành Sơn ((T2a hs). Pyrit ở dạng tinh thể nhỏ >1mm xâm tán trong mạch thạch anh. Mạch thạch anh có chiều dày 0,5 - 0,8m, kéo dài phương Tây Bắc - Đông Nam. Pyrit thường bị phong hoá thành limonit. Thành phần khoáng vật gồm pyrit ~1%, limonit ~ 9%, thạch anh > 90%. Nguồn gốc quặng nhiệt dịch.


7.2.4. Pyrit Vực Tròn 
Điểm khoáng hóa nằm ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81-B (Roòn), có tọa độ địa lý:

17054'08" vĩ độ Bắc

106020'30" kinh độ Đông

Điểm khoáng hóa do Đoàn Địa chất 8 phát hiện năm 1959.

Xung quanh vùng có quặng pyrit là các đá cát kết, bột kết, đá sét bột kết. Đá phân lớp khác nhau, có màu sắc thay đổi: nâu vàng dạng gan gà hoặc nâu đỏ thuộc hệ tầng Đồng Trầu tập 3 (T2a đt3). Pyrit tồn tại dưới dạng xâm tán trong các lớp đá cát kết và sét bột kết. Mật độ xâm tán trong đá khoảng 5 - 10%. Kích thước tinh thể pyrit thay đổi từ 0,5 - 1cm. Pyrit tinh thể khối lập phương hầu hết đang bị phong hoá thành limonit màu đen. Nguồn gốc quặng nhiệt dịch.

7.2.5. Pyrit Đất Đỏ
Điểm khoáng hóa nằm ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81-B (Roòn), có tọa độ địa lý:

17052'27" vĩ độ Bắc

106022'27" kinh độ Đông

Điểm khoáng hóa do Đoàn Địa chất 8 phát hiện năm 1959. Đoàn Địa chất 207 kiểm tra năm 1980.

Tại khu vực làng Đất Đỏ phía Bắc phát triển các đá trầm tích lục nguyên gồm các đá cát kết, cát bột kết, đá phiến sét thuộc hệ tầng Đồng Trầu tập 3 (T2a đt3). Phần phía Nam là các thành tạo ryolit porphyr bị ép và bị phong hóa có màu xám trắng. Trên sườn đồi thoải gặp các tảng lăn đá cát kết và ryolit porphyr tồn tại dưới dạng deluvi, eluvi. Mật độ tảng lăn khá dày. Trong các tảng lăn gặp các tinh thể pyrit dạng khối lập phương, kích thước từ 0,5 - 3cm. Hầu hết pyrit đã bị phong hoá thành limonit màu nâu đen, nâu vàng. Thành phần khoáng vật quặng gồm limonit, pyrit... Quặng có nguồn gốc nhiệt dịch.

Diện tích tảng lăn chứa quặng khoảng 2.000m2.

7.2.6. Pyrit Quảng Tiến

Điểm quặng nằm ở xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81-B (Roòn), có tọa độ địa lý: 

170 50'55" vĩ độ Bắc

106022'12" kinh độ Đông
Điểm quặng do Dương Duy Sằn phát hiện năm1981. Đoàn Địa chất 207 tìm kiếm sơ bộ trong đo vẽ địa chất tỷ lệ 1:200.000; đào 4,8m3 hào; lấy 2 mẫu quặng và 1 mẫu hóa.

Vây quanh khu vực Quảng Tiến là các dải đồi thấp, thoải và phát triển các đá cát kết, bột kết màu nâu đỏ, tím gụ. Các đá có đường phương kéo dài Tây Bắc - Đông Nam. Trên sườn đồi thấp thoải chiều rộng 400 - 600m gặp các tinh thể pyrit nằm lăn rải rác trên diện tích khoảng 1.600m2. Các tinh thể pyrit có hình lập phương kích thước 0,5 - 1cm, cá biệt 2 - 3cm.

Mật độ quặng lăn tính trên 1m2 diện tích theo chiều sâu từ trên xuống như sau:

- Từ 0 - 0,1m: thu được 9kg quặng pyrit đạt 90 kg/m3.

- Từ 0,1 - 0,2m: thu được 2,5kg quặng pyrit đạt 25 kg/m3.

- Từ 0,2 - 0,3m: thu được 0,5kg quặng pyrit đạt 5 kg/m3.

- Từ 0,3 - 0,4m: (sát mặt đá gốc là cát kết) không gặp quặng pyrit.

Hầu hết pyrit đã bị phong hóa thành limonit màu nâu đen, nâu vàng.
Tài nguyên dự báo P2: 19.200 tấn pyrit sườn tích.

7.2.7. Pyrit Xóm Quán
Điểm quặng nằm trong tờ bản đồ E-48-106-D (Thanh Sơn), có tọa độ địa lý: 

17009'10" vĩ độ Bắc

106054' 15" kinh độ Đông
Điểm quặng do Đoàn Địa chất 20 phát hiện năm 1963.

Pyrit nằm trong các đá phiến sét màu xám sáng, màu lục xen kẽ nhau tạo dạng sọc dải, phân lớp dày chứa nhiều tinh thể pyrit thuộc hệ tầng Long Đại (O3-S1 lđ). Quặng xâm nhiễm trong đá phiến sét dạng ổ, đôi nơi là dạng mạch nhỏ từ vài mm đến 1cm, các tinh thể pyrit màu vàng thau xâm tán rải rác trong đá phiến và trong cát kết dạng quarzit.



Quy mô nhỏ bé, biểu hiện quặng không rõ, điểm quặng không có triển vọng.


7.3. Than bùn
Trong tỉnh Quảng Bình có 2 điểm than bùn được phát hiện và tìm kiếm đánh giá sơ bộ với các đặc điểm chính như sau: 

7.3.1. Than bùn Ba Đồn
Điểm quặng nằm ở phía Bắc - Đông Bắc thị trấn Ba Đồn 1,5km, thuộc xã Quảng Long, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nằm trong tờ bản đồ Xóm Cầu E-48-81-D, có tọa độ địa lý: 

17046'02" vĩ độ Bắc

106025'45" kinh độ Đông
Điểm quặng được dân phát hiện.
Trong vùng phân bố chủ yếu các trầm tích Đệ Tứ.

- Trầm tích Holocen hạ - trung, gồm các nguồn gốc:

+ Nguồn gốc biển (mQ21-2) phân bố ở Đông Bắc gồm: cát, bột màu xám đen lẫn ít sét.
+ Nguồn gốc biển - gió (mvQ21-2): phân bố rộng khắp xung quanh các lạch, bàu chứa than bùn bao gồm cát thạch anh màu trắng, trắng xám, hạt đều tạo nên các bãi bằng hoặc đụn cát cao 8 - 10m.

- Trầm tích Holocen trung - thượng, nguồn  gốc sông - biển - đầm lầy (ambQ22-3): phân bố trong các bàu lạch có đặc điểm địa mạo khác biệt với xung quanh chạy dài theo phương kinh tuyến gồm: bột, cát, sét chứa vật chất hữu cơ và than bùn. 

Đây là tầng chứa than bùn công nghiệp. Thân quặng có dạng thấu kính thường vát mỏng về hai phía của bàu, lạch, chúng tập trung tại Thượng Sơn, Vũng Nổ. Các diện tích chứa than bùn thường trùng với dòng chảy của các nhánh suối có phương kinh tuyến dài 5.000m, rộng 10 - 100m.

Mặt cắt chứa than bùn từ trên xuống như sau:

+ Lớp 1 (0 - 0,5m): lớp đất trồng màu xám lẫn vật chất than và rễ cây. Trong lớp này thường bị phủ bởi lớp cát trắng (do gió đưa xuống).

+ Lớp 2 (0,5 - 1,5m): than bùn màu đen, dẻo, nhẹ, khi khô nhẹ xốp trong than có ít lá thực vật chưa phân huỷ hết.

+ Lớp 3 (1,5 - 2,9m): than bùn màu nâu, nâu đen chứa rễ gốc (dạng loài cọ, luồng) chưa phân huỷ.

Lớp 2, 3 đang được khai thác làm phân vi sinh (ambQ22-3).

+ Lớp 4 (> 2,9m): cát lẫn bột màu xám, xám đen lẫn ít sét (mQ21-2).

Qua kết quả điều tra khoáng sản chi tiết phân ra như sau:

- Khu Thượng Sơn: gồm có 5 thân sau:

+ Thân D là diện tích than ngập nước, có diện tích 130.000m2, bề dày trung bình 1,65m.

+ Thân B1 có diện tích 45.000m2, bề dày trung bình 0,9m.

+ Thân B2 có diện tích 95.000m2, bề dày trung bình 1,62m.

+ Thân B3 có diện tích 25.000m2, bề dày trung bình 2,4m.

+ Thân B4 có diện tích 55.000m2, bề dày trung bình 1,1m.

Hầu hết các thân đều có 2 lớp than bùn:

Than bùn màu đen: kết quả phân tích hoá (MH.G.1-BĐ) có (W): 10,27%; độ tro (A):  50,81%; chất bốc  (V): 19,66%; lưu huỳnh (S): 0,13%; nhiệt lượng (Q): 2.582 cal/g.
Kết quả phân tích NPK: carbon hữu cơ: 23,616%; axit humic: 8,144%; tổng N: 0,703%; tổng P2O5: 0,101%; N dễ tiêu (mg/100g đất): 9,63%; P2O5 dễ tiêu (mg/100g đất): 1,200. Tổng K2O: 0,20%; K2O dễ tiêu (g/100g đất): 6,03.

Kết quả phân tích địa hoá môi trường: pH: 4,23.

Than bùn màu nâu đen: kết quả phân tích hoá (MH.G.3/1-BĐ): độ ẩm (W): 12,06%; độ tro (A): 26,09%; chất bốc (V): 32,98%; lưu huỳnh (S): 0,26%; nhiệt lượng (Q): 4.278 cal/g (G.3/1).

Kết quả phân tích NPK: carbon hữu cơ: 24,60%; axit humic: 9,551%; tổng N: 0,672%; tổng P2O5: 0,025%; N dễ tiêu: 11,42 mg/100g đất; P2O5 dễ tiêu: 0,28 mg/100g đất. Tổng K2O: 0,04%; K2O dễ tiêu: 3,01 mg/100g đất.

Kết quả phân tích địa hoá môi trường pH: 4,12.

- Khu Vũng Nổ: 

Khu Vũng Nổ gồm 2 thân than (C2 và C3) nằm trùng với dòng chảy có chiều dài 900 - 2.000m, rộng 15 - 20m, bề dày 1,0 - 1,05m; than bùn gồm 2 lớp, trong đó chỉ có lớp than bùn màu đen đạt chỉ tiêu công nghiệp.
Kết quả phân tích hoá như sau: MH.G.8-BĐ: độ ẩm (W): 13,25%; độ tro (A): 36,99%; độ chất bốc (V): 24,64%; lưu huỳnh (S): 0,15%; nhiệt lượng (Q): 3.813 cal/g.

Kết quả phân tích NPK: carbon hữu cơ: 15,088%; axit humic: 10,25%; tổng N: 0,486%; tổng P2O5: 0,026%; N dễ tiêu: 7,50 mg/100g đất; P2O5 dễ tiêu: 0,740 mg/100g đất. Tổng K2O: 0,34; K2O dễ tiêu: 4,52 mg/100g đất.

Kết quả phân tích địa hoá môi trường Eh có giá trị âm: Eh = (-120)mV; pH= 4,5.

Điểm quặng có nguồn gốc trầm tích (nguồn gốc sông - biển - đầm lầy), biểu hiện khoáng sàng nhỏ.

Theo tài liệu trước đây của Đoàn Địa chất 406 thì tài nguyên dự báo cấp P2: 996.428m3, hiện đã khai thác hết thân C1 nên còn lại theo tài liệu hiện nay là 561.400m3.

Bảng 7.3: Đặc điểm các tính chất công nghệ than bùn Ba Đồn

	Số hiệu công trình
	Loại than bùn
	Độ ẩm (W%)
	Độ tro (A%)
	Chất bốc (V%)
	Lưu huỳnh (S%)
	Nhiệt lượng cal/g
	Ghi chú

	G.1-T.II-BĐ
	Than bùn đen
	10,27
	50,81
	19,66
	0,13
	2.582
	

	G.3/1-T.IV-BĐ
	Than bùn nâu đen
	12,60
	26,09
	32,98
	0,26
	4.278
	


Bảng 7.4: Đặc điểm các tính chất NPK than bùn Ba Đồn

	Chỉ tiêu phân tích
	Than bùn màu đen

G.1-T.II-BĐ
	Than bùn nâu đen

G.3/1-T.IV-BĐ

	N tổng số (%)
	0,703
	0,672

	P2O5 tổng số (%)
	0,101
	0,025

	K2O tổng số (%)
	0,20
	0,04

	N dễ tiêu (mg/100g đất)
	9,63
	11,42

	P2O5 dễ tiêu (mg/100g đất)
	1,200
	0,280

	K2O dễ tiêu (mg/100g đất)
	6,03
	3,01

	Carbon hữu cơ (%)
	23,616
	24,60

	Axit humic (%)
	8,144
	9,551

	pH
	4,23
	4,12


Bảng 7.5. Bề dày trung bình các thân than bùn khu Thượng Sơn

	STT
	Số hiệu công trình
	Bề dày (m)
	Bề dày trung bình (m)
	Ký hiệu thân

	1
	H.11-T.III-BĐ
	0,9
	0,9
	B1

	2

3
	G.1-T.II-BĐ

G.2-T.III-BĐ
	1,9

1,35
	1,62
	B2

	4
	G.3-T.IV-BĐ
	2,4
	2,4
	B3

	5

6
	G.5-T.IV-BĐ

KT.8-T.IV-BĐ
	1,1

1,1
	1,1
	B4

	7
	Theo dân
	1,5-1,8
	1,65
	D


P2 (B1) = 0,9m ( 45.000m2 = 40.500m3


P2 (B2) = 1,62m ( 95.000m2 = 125.000m3


P2 (B3) = 2,4m ( 25.000m2 = 60.000m3


P2 (B4) = 1,1m ( 55.000m2 = 60.500m3


P2 (D) = 1,65m ( 130.000m2 = 214.500m3


Tổng (P2 = 500.900m3


Khu Vũng Nổ gồm 2 thân được tính toán như sau:

Bảng 7.6. Bề dày trung bình các thân than bùn khu Vũng Nổ

	STT
	Số hiệu công trình
	Bề dày (m)
	Bề dày trung bình (m)
	Ký hiệu thân

	1

2

3

4
	H.57-T.IX-BĐ

KT.13-T.X-BĐ

KT.15-T.XI-BĐ

G.8-T.XII-BĐ
	0,5

1,2

1,3

1,0
	1,0
	C2

	5

6
	H.55-T.IX-BĐ

G.7-T.X-BĐ
	0,5

1,6
	1,05
	C3


Tổng (P2 = P2 (C2) + P2 (C3)


P2 (C2) = 1,0 ( 18.000m2 = 42.000m3


P2 (C3) = 1,05 ( 18.000m2 = 18.900m3


Tổng (P2 = 60.900m3

Tổng tài nguyên dự báo cấp P2 than bùn ở Ba Đồn là: tổng tài nguyên dự báo khu Thượng Sơn cộng khu Vũng Nổ: P2 = 561.400m3.

7.3.2. Than bùn Xóm Cát

Điểm than nằm ở thôn Xóm Cát, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-81-B (Quảng Châu), có tọa độ địa lý: 

17050'28" vĩ độ Bắc

106025'25" kinh độ Đông
Điểm quặng do Nguyễn Văn Lực phát hiện vào tháng 4-5 năm 1995 và đã tiến hành khảo sát tìm kiếm  sơ bộ đo vẽ  tỷ lệ 1: 50.000, đào 26,3m3 hào;  lấy 4 mẫu phân tích hoá học.
Than bùn phân bố trong trầm tích tuổi Holocen sớm giữa nguồn gốc biển (mQ212). Thành phần chủ yếu là cát thạch anh màu trắng khá mịn. Có dòng sông cổ chứa than bùn nguồn gốc đầm lầy - biển (bmQ21-2). Tại nơi giao nhau của hai dòng sông cổ tạo nên một đầm lầy chứa than bùn, diện phân bố khoảng 20.000 - 40.000m2, phương kéo dài Tây Bắc - Đông Nam. Chiều dày thay đổi 0,6 - 3,5m. Chiều dày trung bình 2,5m.

- Phần trên lớp than bùn là lớp cát thạch anh hạt mịn màu trắng.

- Phần dưới là lớp sét nhão màu nâu đen.

Than bùn được thành tạo do phân hủy các loài cây thực vật thân mềm và thân gỗ chưa mục nát hoàn toàn. Than có màu đen đến nâu đen. Hiện nay nhân dân địa phương đã, đang khai thác dùng để đun nấu và làm phân bón.

Kết quả phân tích hoá: W: 5,85%; A: 38,09%; V: 31,30%; C: 30,95%; N: 0,81% P: 0,161%; K​2O: 0,31%; Q: 3.132 cal/g.

Tài nguyên dự báo (P2): 140.000 tấn. Than bùn có nguồn gốc đầm lầy, biển. Điểm quặng có triển vọng. 
7.3.3. Tổng quan về than bùn Quảng Bình

- Than bùn Quảng Bình nói riêng và vùng ven biển miền Trung nói chung phân bố trong trầm tích Holocen trung - thượng, nguồn gốc sông - biển - đầm lầy thuộc kiểu than sau biển tiến nằm phủ trên tầng cát trắng thuộc trầm tích Holocen hạ - trung nguồn gốc biển, biển - gió (m, mvQ21-2), được hình thành trong môi trường khử (pH thấp < 4,5 và Eh âm (-120mV), có độ dày không ổn định và các thân than bùn thường kéo dài phương á kinh tuyến, rộng 10 - 100m.

- Than bùn có nhiệt lượng không đều từ không đốt cháy được đến 4.278 cal/g và các kết quả phân tích vi sinh khác đạt yêu cầu làm phân vi sinh.

- Nhìn chung, quy mô và trữ lượng than bùn nhỏ, hiện tại đã và đang được khai thác thủ công là chủ yếu. Tổng tài nguyên dự báo vào khoảng 200.000 tấn.


7.3.4. Hướng sử dụng than bùn Quảng Bình
- Sử dụng làm nhiên liệu (chất đốt):

Kết quả nghiên cứu than bùn ở Việt Nam: Phân Viện Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (1991) đã phân chia than bùn thành 4 nhóm theo nhiệt lượng (Q) như sau: < 2.000 cal/g, 2.000 - 3.000 cal/g, 3.000 - 4.000 cal/g, > 4.000 cal/g.

Đối sánh với các mức trên, than bùn ở đồng bằng Ba Đồn có nhiệt lượng tương đối cao, từ 2.582 - 4.278 cal/g (trung bình 3.557,6 cal/g), cho nên chỉ cần trộn một lượng rất nhỏ (< 40%) với than cám A (đã được Bộ Điện than trước đây nghiên cứu) là sử dụng làm chất đốt tốt, tỷ lệ pha trộn như bảng dưới đây.

Bảng 7.7: Bảng công thức pha trộn tỷ lệ than cám A với than bùn theo nhiệt lượng

	Nhóm
	Nhiệt lượng
	Tỷ lệ pha trộn (%)

	
	than bùn (cal/g)
	Than bùn
	Than cám A

	1
	1.500 - 2.000
	30 - 40
	70 - 60

	2
	2.000 - 2.500
	50 - 60
	50 - 40

	3
	2.500 - 3.000
	60 - > 60
	40 - < 40

	4
	4.000 – 4.500
	100
	0


- Sử dụng sản xuất phân vi sinh

Trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu của than bùn sản xuất phân vi sinh (phân Bomix và Komix) ở một số vùng đang được khai thác chế biến như: đồng bằng Huế, đồng bằng Quảng Trị (Xóm Cát, Trúc Lâm, Hải Thọ) và đồng bằng Ba Đồn (Quảng Bình) cho thấy than bùn ở đồng bằng Ba Đồn tương tự than bùn ở các vùng trên.

